
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Trần Chí Linh x 215334857 4/16/2011 CA Bình Định Đạt  Cty Tàu Hũ Hat 

2 Nguyễn Thanh Toàn x 225676524 7/26/2014 CA Khánh Hòa Đạt

3 Huỳnh Thị Đoan Trang x 215333973 3/26/2011 CA Bình Định Đạt

4 Trần Tuấn Anh x 025090002 2/27/2009 CA TP. HCM Đạt

5 Thạch Thị Quế Thi x 321518538 4/4/2014 CA Bến Tre Đạt

6 Nguyễn Huỳnh Lệ My X 231147854 10/16/2013 CA Gia Lai Đạt

7 Nguyễn Hoàng Bảng X 251046803 8/14/2012 CA Lâm Đồng Đạt

8 Nguyễn Thị Ngọc Thùy x 023082935 9/25/2014 CA TP. HCM Đạt  Cty Hồng Phúc  

9 Nguyễn Tiến Đạt x 022098595 9/26/2014 CA TP. HCM Đạt

10 Nguyễn Tuấn Sơn x 025417045 7/30/2011 CA TP. HCM Đạt  Cty Furi -Kake 

11 Phan Văn Minh x 021732137 5/22/2010 CA TP. HCM Đạt

12 Trần Khiết Bình x 023900965 11/17/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Ngọc Ninh 

13 Cao Tuấn Anh x 024487993 11/5/2009 CA TP. HCM Đạt

14 Hoàng Thị My Sa x 221080362 1/11/2012 CA Phú Yên Đạt

15 Đinh Nguyễn Hải Hà x 024328638 3/19/2015 CA TP. HCM Đạt

16 Nguyễn Thị Bích Linh x 025980480 3/5/2015 CA TP. HCM Đạt

17 Lê Phương x 023880190 3/5/2001 CA TP. HCM Đạt

18 Nguyễn Anh Hùng x 025639389 5/31/2012 CA TP. HCM Đạt

19 Huỳnh Phú Sĩ Hoàng x 024149088 9/25/2003 CA TP. HCM Đạt  Cty Duyên Thịnh 

20 Huỳnh Văn Minh x 321281669 4/28/2014 CA Bến Tre Đạt
 Cty Viên Ngọc 

Mới 

21 Đào Thị Ngọc Trâm x 024288785 8/23/2004 CA TP. HCM Đạt

22 Trần Trí Tài x 025508701 25/72011 CA TP. HCM Đạt

(Ngày 30/06/2016, buổi chiều)
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23 Võ Đình Quy x 025036600 10/17/2008 CA TP. HCM Đạt

24 Đặng Bảo Thuận x 331841017 6/25/2014 CA Vĩnh Long Đạt

25 Nguyễn Thị Đan Thùy x 025443394 7/1/2011 CA TP. HCM Đạt

26 Trân Ngọc Anh Trường x 024246701 10/24/2011 CA TP. HCM Đạt

27 Đặng Chí Lam Vy x 025966086 10/1/2014 CA TP. HCM Đạt

28 Phan Thanh Thái x 320965726 7/18/1994 CA Bến Tre Không đạt  Cty Vượng Phú  

29 Nguyễn Thị Kim Anh x 023810998 3/19/2012 CA TP. HCM Đạt

30 Đoàn Giáo Tiên x 025989232 3/23/2015 CA TP. HCM Đạt
 Cty Thủy Thơ 

Xanh 

31 Nguyễn Thanh Hùng x 331689457 8/12/2008 CA Vĩnh Long Đạt

32 Nguyễn Thanh Điền x 331575824 8/5/2013 CA Vĩnh Long Đạt

33 Nguyễn Văn Hùng Cường x 321504019 1/11/2010 CA Bến Tre Đạt

34 Lê Phương Hải x 261046856 12/12/2008 CA Bình Thuận Đạt
 Cty Elias Việt 

Nam 

35 Văn Hoàng Ngọc Tân x 273474534 7/21/2015 CA Bà Rịa VT Đạt  Cty TPS 

36 Hoàng Thị Minh Thủy x 024581576 10/19/2006 CA TP. HCM Đạt

37 Phạm Văn Quân x B2521801 9/23/2008 Cục Quản lý XNC Đạt  Cty Đô Thành 

38 Phạm Hữu Chí x
08307100003

5
4/22/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

39 Nguyễn Văn Định x 021133289 7/14/2010 CA TP. HCM Đạt

40 Nguyễn Lê Tuấn x 023417122 3/20/2014 CA TP. HCM Đạt

41 Trương Công Khanh x 021137279 11/21/2003 CA TP. HCM Đạt
 Cty XNK Tuấn 

Khanh 

42 Trịnh Quốc Anh Tuấn x 023292948 7/29/2013 CA TP. HCM Đạt

43 Nguyễn Thị Thanh Thùy x 300964858 5/17/2004 CA Long An Đạt

44 Nguyễn Thị Ngọc Dung x 023304234 8/30/2006 CA TP. HCM Đạt  Cá nhân 

45 Hoàng Việt Anh x 025098336 1/8/2009 CA TP. HCM Đạt

46 Nguyễn Thị Nhung x 025632396 5/2/2012 CA TP. HCM Đạt

47 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x
07919500014

1
1/11/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

48 Vũ Văn Bảo x 285392290 1/28/2013 CA Bình Phước Đạt

49 Nguyễn Hoàng Thám x 273693256 11/30/2015 CA Bà Rịa VT Đạt

50 Nguyễn Ánh Loan x 023474176 9/14/2015 CA TP. HCM Đạt
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51 Lê Ngọc Bích x 365422561 4/16/2014 CA Sóc Trăng Đạt

52 Đỗ Thành An x 301405613 2/6/2007 CA Long An Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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